	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THANH PHỐ HÀ NỘI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN


Số:        /LĐLĐ

V/v phân bổ chỉ tiêu khám sức khỏe sinh sản, Tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho CNVCLĐ năm 2024.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Long Biên, ngày      tháng 03 năm 2024


Kính gửi : Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 05/02/2024 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về tổ chức “khám sức khoẻ sinh sản, Tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho CNVCLĐ” năm 2024; 

Nhằm thiết thực chăm lo, nâng cao sức khoẻ, giảm tình trạng mắc bệnh cho CNVCLĐ nhân dịp Tháng công nhân. Thông qua việc hỗ trợ khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho CNVCLĐ có chất lượng, phù hợp với điều kiện làm việc và sinh hoạt của CNVCLĐ, giúp CNVCLĐ có sức khoẻ, tinh thần tốt, từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng của sản phẩm; Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên phân bổ chỉ tiêu khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho CNVCLĐ tại các công đoàn cơ sở với những nội dung sau:
1. Đối tượng: 
- Đoàn viên, người lao động tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Quận.

- Ưu tiên: 

+ CNLĐ làm những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm liên tục từ 03 năm trở lên;

+ Nữ CNLĐ tại các doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ;

+ Nữ giáo viên, người lao động trường Mầm non.

2. Nội dung: Khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư.

3. Hình thức, đơn vị thực hiện: 
3.1. Tổ chức khám tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang: 100 trường hợp.
3.2. Tổ chức làm các xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm ung thư cho CNVCLĐ do Bệnh viện Đa khoa Medlatec xét nghiệm: 300 trường hợp
4. Số  lượng phân bổ khám miễn phí: 400 đoàn viên công đoàn (theo biểu đính kèm)
Trong đó: 

- Công đoàn cơ sở khối Phường: 42 đoàn viên.

- Công đoàn cơ sở khối trường học: 197 đoàn viên

- Công đoàn cơ sở khối HCSN: 30 đoàn viên

- Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp: 131 đoàn viên, người lao động
5. Thời gian khám: Dự kiến tháng 5/2024 (sẽ có thông báo cụ thể sau).
6. Địa điểm khám:

- Khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

- Làm các xét nghiệm tại Hội trường Quận ủy Long Biên 
7. Danh mục khám, xét nghiệm: (có biểu tham khảo kèm theo)
8. Nguồn kinh phí
- Tổng kinh phí thực hiện: dự kiến khoảng 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Chi bằng nguồn kinh phí ngân sách của LĐLĐ quận 200 trường hợp: Mỗi CNVCLĐ lựa chọn danh mục khám, xét nghiệm không quá 1.000.000đ (Một triệu đồng). Dự kiến tổng kinh phí khoảng 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). 
- Bằng nguồn xã hội hóa 200 trường hợp: dự kiến tổng kinh phí khoảng 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)
Ban thường vụ LĐLĐ quận đề nghị Ban chấp hành CĐCS triển khai thực hiện theo các bước sau:

· Triển khai, rà soát, lựa chọn những CNVCLĐ đề nghị được khám hoặc xét nghiệm (đúng, đủ số lượng, đối tượng được phân bổ theo công văn).
- Lập danh sách đoàn viên được khám theo số lượng được phân bổ gửi về LĐLĐ Quận chậm nhất ngày 15/3/2024, theo các mẫu sau:
+ Công đoàn khối Phường, Trường MN tư thục, tiểu học, THCS (theo mẫu 1)

+ Công đoàn khối Hành chính sự nghiệp (theo mẫu 2)
+ Công đoàn khối Trường mầm non công lập (theo mẫu 3)
+ Công đoàn khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (theo mẫu 4)
Trên đây là văn bản triển khai chương trình tổ chức “khám sức khoẻ sinh sản, xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho CNVCLĐ” năm 2024, các đơn vị gửi danh sách đăng ký khám về LĐLĐ quận Long Biên qua địa chỉ Email: ldldlongbien@gmail.com và 1 bản dấu đỏ gửi về LĐLĐ quận theo địa chỉ: số 1, phố Vạn Hạnh, kđt Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Sau thời gian trên, CĐCS không gửi danh sách được hiểu là không có nhu cầu. LĐLĐ quận Long Biên đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, NC.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ánh Nguyệt 


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN
DANH SÁCH
Phân bổ số lượng “khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho CNVCLĐ” năm 2024

 (Kèm theo Công văn số:      /LĐLĐ ngày       /      /2024 của LĐLĐ quận Long Biên)
	TT
	Nội dung, đơn vị
	Số lượng phân bổ

	
	
	Xét nghiệm của BV Melatex
	Khám sức khỏe tại BV Đa khoa Đức Giang

	I.
	Khám vào Tháng Công nhân (Tháng 5): Khám tập trung miễn phí từ nguồn kinh phí xã hội hóa 
	200
	

	1
	Công đoàn khối Phường 

                  (mỗi CĐCS 3 người)

	42
	

	2
	Công đoàn trường khối MN công lập 

(mỗi CĐCS 1 người)
	39
	

	3
	Công đoàn trường khối MN tư thục 

(mỗi CĐCS 2 người)
	66
	

	4
	Công đoàn trường khối Tiểu học 

(mỗi CĐCS 1 người)
	29
	

	5
	Công đoàn trường khối THCS 

(mỗi CĐCS 1 người)
	24
	

	II.
	Khám vào Tháng Công nhân (Tháng 5): Khám tập trung miễn phí từ nguồn kinh phí của LĐLĐ quận
	100
	100

	1
	Công đoàn khối HCSN
	30
	

	2
	Công đoàn trường khối Mầm non công lập 

(mỗi CĐCS 1 người)
	39
	

	3
	Công đoàn khối Doanh nghiệp

 (mỗi CĐCS đăng ký không quá 02 người)
	31
	100


(Mẫu 1- nguồn xã hội hóa)

CĐ Phường, MN tư thục, tiểu học, THCS

LĐLĐ QUẬN LONG BIÊN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ………………………..
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ “KHÁM SỨC KHỎE SINH SẢN, TẦM SOÁT PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ MIỄN PHÍ CHO CNVCLĐ” NĂM 2024
	TT
	Họ và tên
 
	Ngày tháng năm sinh 
	Chức vụ, Đơn vị
	Điện thoại

	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	
	 

	2
	 
	 
	
	 

	...
	
	
	
	


	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(ký, đóng dấu)


(Mẫu 2- nguồn LĐLĐ quận)

CĐ Khối HCSN

LĐLĐ QUẬN LONG BIÊN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ………………………..
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ “KHÁM SỨC KHỎE SINH SẢN, TẦM SOÁT PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ MIỄN PHÍ CHO CNVCLĐ” NĂM 2024
	TT
	Họ và tên
 
	Ngày tháng năm sinh 
	Chức vụ, Đơn vị
	Điện thoại

	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	
	 

	…
	 
	 
	
	 


	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(ký, đóng dấu)


(Mẫu 3- nguồn LĐLĐ quận)

CĐ khối MN công lập
LĐLĐ QUẬN LONG BIÊN
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ………………………..
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ “KHÁM SỨC KHỎE SINH SẢN, TẦM SOÁT PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ MIỄN PHÍ CHO CNVCLĐ” NĂM 2024
	TT
	Họ và tên
 
	Ngày tháng năm sinh 
	Chức vụ, Đơn vị
	Điện thoại

	
	
	
	
	

	I
	Nguồn kinh phí của LĐLĐ quận

	1
	 
	 
	
	 

	II
	Nguồn kinh phí xã hội hóa 

	1
	
	
	
	


	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(ký, đóng dấu)


(Mẫu 4- nguồn LĐLĐ quận)

CĐ khối Doanh nghiệp

LĐLĐ QUẬN LONG BIÊN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ………………………..
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ “KHÁM SỨC KHỎE SINH SẢN, TẦM SOÁT PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ MIỄN PHÍ CHO CNVCLĐ” NĂM 2024
	TT
	Họ và tên
 
	Ngày tháng năm sinh 
	Chức vụ, Đơn vị
	Đăng ký khám
	Điện thoại

	
	
	
	
	Xét nghiệm BV Medlatec
	BV Đa khoa Đức Giang
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	
	
	
	 


Ghi chú: Đăng ký khám của Bệnh viện nào thì tích dấu X vào mục đó (đối với CĐ khối DN)

	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(ký, đóng dấu)


SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC
DỰ KIẾN DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE SINH SẢN,
 TẦM SOÁT PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ CHO CNVCLĐ
(nguồn kinh phí của LĐLĐ quận)

	STT
	Danh  mục
	 Giá áp dụng (Vnđ) 

	
	
	 Nam giới 
	 Nữ giới 

	A
	Danh mục áp dụng đơn vị

	I
	Danh mục chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng
	 
	 

	1
	Siêu âm ổ bụng tổng quát
	       210,000 
	       210,000 

	2
	Siêu âm tuyến giáp
	 Miễn phí 
	 Miễn phí 

	3
	Chụp Xquang tim phổi thẳng (KTS)-bất thường in phim
	       100,000 
	       100,000 

	4
	Tổng phân tích máu 18 chỉ số (Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu…)
	      65,000 
	       65,000 

	5
	Tổng phân tích nước tiểu
	         55,000 
	         55,000 

	6
	Chức năng thận:
	 
	 

	
	Ure
	         55,000 
	         55,000 

	
	Creatinin
	         45,000 
	        45,000 

	7
	Chức năng gan:
	 
	 

	
	AST( SGOT)
	       45,000 
	         45,000 

	
	ALT (SGPT)
	         45,000 
	         45,000 

	
	GGT (Độc tố gan)
	         60,000 
	 

	8
	ACID URIC ( Đánh giá bệnh Gout)
	           65,000 
	 

	9
	Định lượng calci máu: CA+, CA++  
	 
	       100,000 

	10
	Tầm soát ung thư Đại tràng (CEA)
	       265,000 
	 

	11
	Tầm soát ung thư Gan (AFP)
	       225,000 
	 

	12
	Tầm soát ung thư Buồng trứng (CA-125)
	 
	       265,000 

	13
	Tầm soát ung thư Tuyến vú (CA-153)
	 
	       265,000 

	Đơn giá thực hiện / 01 Gói khám:
	    1,235,000 
	    1,250,000 

	Ưu đãi giảm 20%
	       247,000 
	       250,000 

	Tổng cộng
	       988,000 
	    1,000,000 

	* Hệ thống y tế MEDLATEC tổ lấy máu tận nơi tại đơn vị

	* MEDLATEC có thể đáp ứng  các danh mục khác khi Quý khách có yêu cầu.

	* Hỗ trợ lấy mẫu phục vụ tại các đơn vị 


SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG 
DỰ KIẾN DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE SINH SẢN,
 TẦM SOÁT PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ CHO CNVCLĐ

(nguồn kinh phí của LĐLĐ quận)

	

	 
	 
	 
	 
	

	Stt
	Danh mục khám
	 Đơn giá (VNĐ/người) 
	

	
	
	 nữ 
	nam
	

	I. Khám lâm sàng
	 
	 
	

	1
	Khám theo danh mục tiêu chuẩn khám sức khỏe theo thông tư 13/2023/BYTcủa Bộ Y tế:
Khám tổng quát:
-Cân đo chiều cao+Mạch, huyết áp
-Nội khoa+Da liễu+Mắt+Tai mũi họng+Răng hàm mặt+Khám phụ
	        160,000 
	      160,000 
	

	II. Danh mục xét nghiệm
	 
	 
	

	1
	Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]
	        212,800 
	 
	

	2
	Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]
	 
	      122,500 
	

	3
	Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]
	 
	      130,100 
	

	4
	Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu]
	 
	      130,100 
	

	5
	Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]
	 
	      196,000 
	

	III. Danh mục cận lâm sàng
	 
	 
	

	1
	Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)
	 
	        69,100 
	

	2
	Siêu âm tuyến vú hai bên
	          69,100 
	 
	

	3
	Siêu âm tuyến giáp
	          69,100 
	        69,100 
	

	4
	Chụp Xquang ngực thẳng [số hóa 1 phim, tim phổi thẳng]
	 
	        95,700 
	

	5
	Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou
	        514,000 
	 
	

	6
	Siêu âm tử cung phần phụ
	          69,100 
	 
	

	 
	 
	    1,094,100 
	     972,600 
	


SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC
DANH MỤC XÉT NGHIỆM MIỄN PHÍ
(nguồn kinh phí xã hội hóa)

1. Tổng phân tích máu (đánh giá thiếu máu, bệnh lý tan máu bẩm sinh Thalassamia)


2. Xét nghiệm Glucose (đánh giá rối loạn đường huyết, tầm soát bệnh lý tiểu đường)


3. Xét nghiệm Cholesterol (đánh giá mỡ máu toàn phần)

